
Bảng số 2: Bảng phân loại đường và giá đất ở khu dân nông thôn

Từ Nơi Đến nơi
I XÃ NGHĨA AN

1 Đường đi làng Lợt Ngã 4 làng Lợt (Nhà ông Châu) Hết làng Lợt K1E 1
2 Đường bản Hà Màu Nhà ông Văn (đường 669) Hết nhà bà Dung K1E 1

Ngã 3, nhà bà Thanh  (đường 669) Hết nhà ông Trợ K1E 1

Ngã 3 chợ nhà ông Thi Hết nhà ông Tích K1C 1
Tiếp Hết đường (sông Ba) K1D 1

3 Đường Đăk Giang III Nhà ông Dương (đường 669) Hết nhà ông Hồng K1E 1
Ngã 3 nhà ông Vĩnh Hết nhà ông Công K1E 1
Ngã 3 nhà bà Diện Hết nhà ông Nguyệt K1E 1

4 Đường Đăk Giang I Ngã 3 nhà ông Ưng Hết nhà ông Đinh Thố K1E 1

5 Đường 669 RG An Khê Ngã tư đi Làng Lợt K1C 1
Tiếp Cống bản quyết K1B 1
Tiếp Cống Đăk Giang II K1A 1
Tiếp Ranh giáp xã Đông K1B 1

II XÃ ĐÔNG
1 Đường đi làng Quao Nhà ông Tuyền (đường 669 ) Cống Số 1 K1D 1

Tiếp Suối Quao K1E 1
2 Đường đi nghiã địa thôn III Nhà ông Tâm (đường 669) Cống bản số 1 K1D 1

Tiếp Cống bản nghĩa địa K1E 1
3 Đường làng Rõ Nhà Bình Sương ( đường 669) Hết nhà Rông làng Rõ K1D 1

Tiếp Giáp bờ sông K1E 1
4 Đường đi Làng muôn Nhà ngọc Lễ ( đường 669) Nhà Rông K1D 1

Tiếp Nghĩa địa K1E 1
5 Đường đi thôn 4 Nhà ông Đức (đường  669) Hết nhà ông Ngân K1D 1

Tiếp Ao ông Ngân K1E 1
6 Đường đi Thôn 4 + T 5 Nhà ông Dân (đường 669) Nhà Thành Trâm K1E 1
7 Đường thôn 5 Nhà Bình Hồng ( đường 669) Hết nhà ông Chung K1D 1

Tiếp Hết nhà ông Lương K1E 1
8 Đường đi sân vận Động Nhà Sang Định Hết nhà ông Phi K1D 1

Tiếp Hết nhà ông Huy K1E 1
9 Đường làng Tờ Mật Bưu điện văn hóa ( đường 669) Hết nhà Đinh Huy K1D 1

Ngã 3 nhà H Mương Cầu Treo K1D 1
10 Đường Thôn 6 Nhà ông Lợi ( đường 669) Hết nhà ông Dần K1E 1
11 Đường thôn 7 Nhà ông Trình (đường 669) Hết nhà bà Ba K1E 1
12 Đường đốc Ngựa Nhà ông Thế ( đường 669) Ngầm suối Đăk Giang K1D 1
13 Đường thôn 7 Nhà ông Phúc ( đường 669) Giáp sông ba K1E 1
14 Đường Làng Cóp Nhà ông Tần ( đường 669) Nhà ông Hiếu K1D 1
15 Đường Thôn 8 Trụ sở thôn 8 ( đường 669) Giáp sông Ba K1D 1

Ngã 3 hạt QLĐB Sông Ba K1E 1
16 ĐWB2 T10 Suối Bà Thiều Suối đá ( ông Vu) K1D 1
17 Đường đi xã Lơ ku Ngã 3 rẽ xã Lơ ku ( Ông Văn)  Hết xã Đông K1D 1
18 Đường 669 RG xã Nghĩa An Cổng XN công trình K1B 1

Tiếp Cổng nhà ông Tuấn T6 K1A 1

STT Tên Đường
Đoạn đường

Đvt: 1.000đồng / m2

Vị trí Loại 
Đường

Gi¸ ®Êt n«ng th«n Trang 1 HuyÖn Kbang



Từ Nơi Đến nơi
STT Tên Đường

Đoạn đường
Vị trí Loại 

Đường

Tiếp RG thị trấn K1B 1
III XÃ ĐĂK HƠ LƠ
1 Đường Thôn 5 Ngã 3 nhà ông Quang Ngã 3 nhà bà Rẽ T4 K1E 1
2 Đường Thôn 5 đi TT Kbang Ngã 3 nhà ông Quang Ranh giới xã Kông Bờ La K1E 1
3 Đường Thôn 4 đi Thôn 2 Ngã 3 nhà bà Rẽ Ngã 3 nhà ông caoT2 K1E 1
4 Đường Thôn 3 đi Thôn 1 Ngã 3 nhà Mai Sinh Ngã 4 nhà ông Diện T1 K1E 1

Tiếp Hết nhà ông Bùi T1 K1E 1
Tiếp Ngã 3 nhà ông Thận K1D 1

5 Đường qua UBND xã đi An Khê Ngã 3 Bưu điện Cầu số 1 K1D 1
Tiếp RG Thị xã An Khê K1E 1

IV XÃ KÔNG BỜ LA
1 Đường liên huyện Suối Thờ Lờ Cầu số 1 K2C 1

Tiếp RG Thị xã An Khê K2D 1
2 Đường liên xã Ngã 3 ngân Hàng Hết nhà Đặng Thân K2C 1

Tiếp Giáp nhà lương Ca K2D 1
Tiếp Hết nhà ông Diên K2C 1
Tiếp RG xã KôngLơngkhơng K2D 1

3 Đường đi làng Nua Ngã 4 Tu Chrănh Hết nhà bà Lê K2C 1
Tiếp Hết nhà ông Nguyễn Sơn K2D 1

4 Đường đi Tu Chrănh Ngã 4 Tu Chrănh Hết nhà ông Lê Quy K2C 1
5 Đường đi làng Lợt Ngã 3 Làng GRai Hết nhà Rông làng Lợt K2D 1

V XÃ KÔNG LƠNG KHƠNG

1 Đường liên huyện Ranh giới xã Đông Ngã 3 đường số 7 K2D 1
Tiếp Nhà ông Trung K2B 1
Tiếp Ranh giới xã Tơ Tung K2D 1

2 Đường liên xã Ngã 3 nhà rông văn hóa Giáp Â 7N. Thảo Nguyên K2B 1
Đường số 7 nhàThảo Nguyên Giáp ngã 3 Làng KGiang K2D 1
Ngã 3 nhà ông Chung Hết nhà ông Mông K2B 1
Tiếp RG xã Kông Bờ La K2D 1

3 Liên thôn Ngã 3 nhà ông Thành Hết nhà ông Bốn K2B 1
Tiếp Ngã 3 nhà ông Hin K2D 1
Ngã 3 nhà ông Dịnh Ngã 3 nhà Rông Làng Ô K2D 1
Ngã 3 nhà ông Lục Giáp đường số7 K2D 1

4 Đường sân vận động Ngã 3 đường liên Huyện Giáp đường số 7 K2B 1
5 Đường  số  7 Ngã 3 đường số 7 Nhà Thảo Nguyên K2B 1

Tiếp RG Kông Bờ La K2D 1
6 Đường Q.hoạch sân vận Động K2B 1
7 Liên thôn Ngã 3 nhà ông Hà Hết nhà ông Lang K2D 1

Ngã 3 nhà Hồng Ngôn Trường tiểu học K2B 1
Ngã 3 trạm Y Tế Hết nhà Nga Tập K2D 1

VI XÃ SƠN LANG
1 Tỉnh lộ 669 Nhà Bình + Vĩnh Giáp nhà Quang+Nguyệt K2C 1

Tiếp Hết nhà Toàn Xanh K2A 1
Tiếp Hết nhà Công Xuyến K2C 1
Nhà Vân Sơn Cầu Sắt K2C 1

2 Đường đi  Vĩnh Sơn Ngã 3 UBND xã Hết nhà Bình Thảo K2A 1
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Từ Nơi Đến nơi
STT Tên Đường

Đoạn đường
Vị trí Loại 

Đường

Tiếp Hết nhà Trọng Hến K2C 1
3 Đường đi Hồ B Ngã 3 La Bin Hết nhà Mai Nghĩa K2A 1

Tiếp Hết nhà Hòa Bảo K2C 1
Tiếp Hết häö B K2D 1

VII XÃ SƠ PAI
1 Đường liên xã Nhà Vân Thanh + Tuấn Mạnh Hết nhà Ông Khánh K2D 1

Tiếp Hết nhà ông  Tám +  UBND 
xã

K2B 1

Nhà thư Bống+ nhà Ông Triệu Hết nhà Nam Khanh K2D 1

2 Đường  ngã 3 đi 240 Ngã 3 Hết nhà Ô Bình +Thường  & 
Nhà Năm  Lang K2B 1

Tiếp Hết nhà Ô. Lượng Thành K2D 1
3 Khu quy hoạch dân cư K2E 1

VIII XÃ LƠ KU
1 Đường liên xã RG.Thë Tráún Ngã 3 làng KBông K2D 1

Tiếp Hết nhà Ông Tác  (ngã 3 đi 
làng Lơ Vy) K2C 1

Tiếp Ngã 3 đường vào  làng Drang K2D 1

2 Đường vào Làng Kbang Ngã 3 đường liên xã Hết đường Làng Kbang K2D 1

3 Đường vào làng Lơ vy Ngã 3 đường đi làng   Lơ vy Ngã 3 đường đi làng  Tơ Tung 
+ Tơ Bông K2D 1

IX XÃ TƠ TUNG
1 Đường liên huyện R. G Kong Lơng Khơng Giáp nhà Phong + Trọng K2D 1

Tiếp Hết nhà Bính  + đường vào 
khu SX K2B 1

Tiếp Hết cầu Sắt K2D 1
 Tiếp Hết nhà Tý + Dũng K2B 1
Tiếp Giáp ranh Đăk Pơ K2D 1

2 Đường đi làng SiTơr Ngã 3 cầu Sắt Hết nhà bà Nhiệm Ô,Trà K2B 1
Tiếp Hết Làng SiTơr K2D 1

3 Đường đi Làng ĐêBar Ngã 3 trung tâm xã Hết trụ sở UBND xã K2B 1

Tiếp Hết làng ĐêBar K2D 1
4 Đường liên thôn đi 61 Ngã 3 bản 8 ( nhà ông trường) Giáp suối Khăm K2D 1

Tiếp Giáp xã Đông K2D 1
X XÃ ĐĂK SMAR
1 Đường liên xã Ranh giới Thị trấn Kbang Ngã ba Làng Cam K2E 1

Tiếp Hết nhà bà Dungường Thị 
Minh K2C 1

Tiếp Hết nhà ông Đặng Văn Hà K2C 1
Tiếp Ranh giới xã Kroong K2C 1

2 Đường liên thôn đi Làng Cam + 
Làng Quao Ngã ba Làng Cam Hết nhà ông Đinh Senh K2C 1

Tiếp Hết đường Làng Quao K2E 1

3 Đường đi vào Thôn 2 Ngã ba đường liên xã vào nhà ông 
Thân Giáp Sông ba K2E 1

Ngã ba đường thôn 2 vào nhà ông 
Thân Hết đường K2E 1
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Từ Nơi Đến nơi
STT Tên Đường

Đoạn đường
Vị trí Loại 

Đường
Ngã ba đường liên xã vào nhà ông 
Chung Hết đường K2E 1

Ngã ba đường liên xã vào nhà bà 
Hiền

Hết đường K2E 1

4 Đường đi xã Lơ ku Ngã ba đường liên xã Giáp ranh xã Lơ Ku K2C 1

5 Đường đi vào UBND xã Đăk 
Smar (cũ) Ngã ba đường liên xã Giáp ranh xã Lơ Ku K2C 1

Ngã ba đường vào trụ sở UBND xã 
Đăk Smar (cũ) vào nhà ông Tương Hết đường K2E 1

6 Đường vào Thôn 3 Ngã ba đường liên xã vào nhà ông 
Thành Hết đường K2E 1

Ngã ba đường liên xã vào nhà ông 
Thắng

Hết đường K2E 1

XI XÃ ĐĂK ROONG
1 Đường liên xã Nhà ông Hàn Giáp nhà ông Cảnh K3C 1

Tiếp Hết nhà ông Minh K3B 1

2 Đường quy hoạch T T Cụm xã Ngã 3 (đường liên xã)  đối diện 
UBND 

Ngã Tư nhà Ông Hà K3C 1

Ngã 3 đường Quy Hoach Ngã Tư nhà Ông Quy K3C 1

Tiếp Ngã 3 đường vào  Làng Kon 
Lanh 1 K3C 1

3 Đường liên xã Ngã Tư nhà Ông Hà Hết nhà ông Lân  Kon Lanh 1 K3C 1

XII XÃ KROONG

1 đường liên xã Trạm gác lâm Trường Cầu Bê Tông hết  nhà Ông 
Hùng  K3D 1

Tiếp Hết nhà ông Nông  + nhà Ông 
Chất K3C 1

Tiếp Khe suối giáp  đất nhà Ông K 
Lơ K3E 1

Tiếp Hết nhà Ông Cảnh K3C 1
Ngã 3 Trung Tâm xã Hết nhà Ông Đinh Đin K3C 1

XII XÃ KON PNE
1 Các vị trí đường K3E 1
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40 10 1
40 10 1
40 10 1
80 10 1
60 10 1
40 10 1
40 10 1
40 10 1
40 10 1
80 10 1

160 10 1
210 10 1
160 10 1

11 1
60 11 1
40 11 1
60 11 1
40 11 1
60 11 1
40 11 1
60 11 1
40 11 1
60 11 1
40 11 1
40 11 1
60 11 1
40 11 1
60 11 1
40 11 1
60 11 1
60 11 1
40 11 1
40 11 1
60 11 1
40 11 1
60 11 1
60 11 1
40 11 1
60 11 1
60 11 1

160 11 1
210 11 1

2

Giá Đất
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Giá Đất

160 11 1
3 1

40 3 1
40 3 1
40 3 1
40 3 1
40 3 1
60 3 1
60 3 1
40 3 1

2
60 1 2
40 1 2
60 1 2
40 1 2
60 1 2
40 1 2
60 1 2
40 1 2
60 1 2
40 1 2

2 2

40 2 2
80 2 2
40 2 2
80 2 2
40 2 2
80 2 2
40 2 2
80 2 2
40 2 2
40 2 2
40 2 2
80 2 2
80 2 2
40 2 2
80 2 2
40 2 2
80 2 2
40 2 2

4 2
60 4 2

160 4 2
60 4 2
60 4 2

160 4 2
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Giá Đất

60 4 2
160 4 2

60 4 2
40 4 2

6 2
40 6 2
80 6 2
40 6 2
80 6 2

40 6 2
20 6 2

7 2
40 7 2

60 7 2

40 7 2

40 7 2

40 7 2

9 2
40 9 2

80 9 2
40 9 2
80 9 2
40 9 2
80 9 2
40 9 2
80 9 2
40 9 2
40 9 2
40 9 2

12 2
20 12 2

60 12 2

60 12 2
60 12 2

60 12 2

20 12 2

20 12 2

20 12 2
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Giá Đất

20 12 2

20 12 2
60 12 2

60 12 2

20 12 2

20 12 2

20 12 2

30 5 3
40 5 3
30 5 3

30 5 3

30 5 3

30 5 3

8 3

20 8 3

30 8 3

10 8 3

30 8 3
30 8 3

3
10 13 3
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